
 

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

 

I. Giới thiệu về gói thầu 

1. Phạm vi công việc của gói thầu: 

a.  Sửa chữa Nhà làm việc:  

+ Số tầng: 02 tầng. 

+ Diện tích tầng 1: 328 m2. 

+ Diện tích tầng 2: 338 m2. 

+ Tổng diện tích sàn : 666 m2. 

+ Chiều cao nhà        : 11,50 m (so với nền sân) 

Nội dung sửa chữa : 

- Xử lý, chống thấm lại toàn bộ sê nô mái, sê nô mái cốt +9.900. 

- Xử lý, chống thấm lại toàn bộ sê nô mái cốt +3.900; +7.400. Đục bỏ lớp 

gạch hiện trạng, vệ sinh sạch sẽ, xử lý chống thấm mái BTCT, lát lại sàn mái 

những chỗ bị hư hại bằng gạch bát tràng 300*300 VXM mác75 (diện  tích: 

75m2). 

- Thay mới toàn bộ trần hiện trạng bằng trần nhựa luồn khe, nẹp chỉ ô 

vuông 600*600 trong các khu vệ sinh tầng 1 và tầng 2. 

- Cạo bỏ lớp sơn hiện trạng, vệ sinh sạch sẽ, sơn nước lại toàn bộ tường 

trong và ngoài nhà, xử lý các vết nứt, trát bả dặm vá 15% diện tích. 

- Tháo dỡ toàn bộ lan can sắt hành lang, lan can sắt sân thượng. Thay mới 

toàn bộ lan can sắt. 

- Nền khu vệ sinh: đục bỏ lớp gạch hiện trạng, lát lại nền bằng gạch men 

chống trượt 300x300, lót vữa xi măng mác 75. (Sàn khu vệ sinh tầng 2 có xử lý 

chống thấm trước khi lát lại). 

- Đục bỏ lớp gạch ốp tường hiện trạng, ốp lại tường bằng gạch men 

300x600 VXM mác 75. 

- Trát dặm vá 5m2 đá mài bậc cấp. 

- Thay mới toàn bộ lan can cầu thang. 

- Thay mới toàn bộ thiết bị vệ sinh (kể cả phễu thu nước sàn). Thay bổ 

sung ống cấp, thoát nước khu vệ sinh do bị ảnh hưởng trong quá trình thi công 

(theo bảng thống kê vật liệu cấp, thoát nước). Hút 1 hầm WC hiện trạng, phá dỡ 

1 hầm (do vướng móng kho lưu trữ). 



 

- Thay mới một số thiết bị điện. 

- Thay mới ống thoát nước mái nhựa PVC đk 114 + cầu chắn rác. 

- Cải tạo xây tường chắn theo đường viền của ram dốc tại khu vực hồ cá. 

b.  Sửa chữa Nhà hội trường: 

+ Số tầng: 01 tầng. 

+ Diện tích: 410 m2. 

+ Chiều cao nhà : 9,35 m (so với nền sân) 

Nội dung sửa chữa : 

-Kiểm tra, trét keo chống dột toàn bộ mái tole, thay 30 m2 tole mạ màu 

sóng vuông dày 0,35 mm bị hư. 

-Xử lý, chống thấm lại toàn bộ sê nô mái. 

-Cạo bỏ lớp sơn hiện trạng, vệ sinh sạch sẽ, sơn nước lại toàn bộ tường 

trong và ngoài nhà, xử lý các vết nứt, trát bả dặm vá 10% diện tích. Tường nhà 

khu vệ sinh: đục bỏ lớp gạch ốp tường hiện trạng, ốp lại tường bằng gạch men 

300x600 VXM mác75, ốp cao 1,8m. 

-Cạo bỏ lớp sơn cũ, vệ sinh sạch sẽ, sơn dầu lại toàn bộ cửa sắt (Kể cả 

khung hoa sắt bảo vệ). Sơn lại lan can sắt hành lang, thay bổ sung 30% lan can 

sắt bị hỏng mục. 

-Tháo dỡ phần gạch men nền các khu vực bị hư hỏng (kể cả lớp BT lót đá 

40x60). Lát lại nền bằng gạch men 400x400 VXM mác75, bê tông lót đá 40x60 

mác 100 dày 100. Bù lớp cát tôn nền tưới nước đầm chặt dày 100 (Vị trí theo 

mặt bằng nền). Nền khu vệ sinh: Đục bỏ lớp gạch men nền hiện trạng, lát lại nền 

bằng gạch men chống trượt 300x300 VVM mác75. 

-Xử lý các vết nứt, trát dặm vá 2 m2 đá mài bị bong tróc. 

-Thay mới toàn bộ thiết bị vệ sinh (theo bảng thống kê thiết bị). Thay bổ 

sung ống cấp, thoát nước khu vệ sinh do bị ảnh hưởng trong quá trình thi công 

(xem bảng thống kê vật liệu cấp, thoát nước). 

-Thay bổ sung một số thiết bị điện hành lang. 

-Hút hầm vệ sinh. 

c.  Sửa chữa Cổng tường rào (mặt tiền): 

+ Có tổng chiều dài 46,95m. 

Nội dung sửa chữa : 

-Cạo bỏ lớp sơn hiện trạng, vệ sinh sạch sẽ, sơn nước lại toàn bộ tường, 

trụ rào, xử lý các vết nứt, trát bả dặm vá 30% diện tích. 



 

-Tháo bỏ lớp đá bùn hiện trạng, ốp lại tường bằng gạch trang trí kt: 

100x200 VXM mác75. 

-Làm mới hệ thống cổng đi sắt. Khung rào sắt: Cạo bỏ lớp sơn dầu cũ, vệ 

sinh sạch sẽ, sơn dầu lại toàn bộ 3 nước. 

-Làm mới tường bảng tên, lắp mô tơ cổng đi (Cửa bấm điện). 

d.  Sửa chữa Nhà bảo vệ: 

+ Số tầng: 01 tầng. 

+ Diện tích: 16,8m2. 

+ Chiều cao nhà : 4,80 m (so với nền sân) 

Nội dung sửa chữa : 

-Kiểm tra chống dột, thay bổ sung mái ngói: 1m2, Giữ nguyên trần tole. 

-Xử lý, chống thấm lại toàn bộ sê nô mái theo đúng kỹ thuật. 

-Cạo bỏ lớp sơn hiện trạng, vệ sinh sạch sẽ, sơn nước lại toàn bộ tường 

trong và ngoài nhà, xử lý các vết nứt, trát bả dặm vá 30% diện tích. 

-Cạo bỏ lớp sơn cũ, vệ sinh sạch sẽ, sơn dầu lại toàn bộ cửa sắt (Kể cả 

khung hoa sắt bảo vệ). 

-Đục bỏ 100% nền nhà (kể cả lớp bê tông lót đá 40x60). Lát lại nền bằng 

gạch men 600x600 VXM mác75, bê tông lót đá 40x60 mác 100, dày 100. Bù 

lớp cát tôn nền dày TB 50 khắp nền nhà. 

-Thay mới 1 số thiết bị điện (theo bảng thống kê vật liệu điện) 

đ.  Sửa chữa Nhà xe ô tô: 

+ Số tầng: 01 tầng. 

+ Diện tích: 78,6m2. 

+ Chiều cao nhà : 4,80 m (so với nền sân). 

Nội dung sửa chữa : 

-Kiểm tra, chống dột toàn bộ mái tole. 

-Xử lý, chống thấm lại toàn bộ sê nô mái theo. 

-Cạo bỏ lớp sơn hiện trạng, vệ sinh sạch sẽ, sơn nước lại toàn bộ tường 

trong và ngoài nhà, xử lý các vết nứt. Trát bả dặm vá 30% diện tích tường ngoài 

nhà, 10% diện tích tường trong nhà. 

-Thay 2 cửa D1, các cửa còn lại cạo bỏ lớp sơn cũ, vệ sinh sạch sẽ, sơn 

dầu lại toàn bộ cửa đi và cửa sổ khung sắt. 

e.  Làm mới Nhà kho lưu trữ: 



 

+ Số tầng: 01 tầng. 

+ Diện tích: 73,5m2. 

+ Chiều cao nhà : 4,40 m (so với nền sân). 

Quy mô: Móng BTCT kết hợp xây đá chẻ; trụ, dầm, sàn mái, sê nô mái 

BTCT đá 10x20 mác 200 đổ tại chỗ; Nền lát gạch 600x600; Tường xây gạch 

dày 200 sơn nước; Cửa đi cửa sổ nhôm Xingfa hệ 55, kính cường lực dày 8mm; 

Bố trí hệ thống điện nước theo quy định. 

f. Thiết bị nội thất đính kèm: Chi tiết theo hồ sơ thiết kế và dự toán được 

duyệt. 

2. Thời hạn hoàn thành: 90 ngày. 

II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện 

- Thời gian hoàn thành công trình là 90 ngày kể từ ngày khởi công công 

trình. 

- Nhà thầu phải lập biểu đồ tiến độ thi công cho từng hạng mục và toàn bộ 

công trình theo biểu đồ nhân lực bố trí máy móc thiết bị thi công tương ứng; 

- Tiến độ thi công lập phải đảm bảo các yêu cầu sau: 

+ Đảm bảo tính hợp lý tiến độ hoàn thành chi tiết các hạng mục công việc. 

+ Điểm xuất phát tính từ ngày phát lệnh khởi công của Chủ đầu tư đến 

ngày kết thúc công trình. 

+ Tiến độ nhà thầu lập phải khả thi và thuyết minh rõ ràng. 

III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật 

Nhà thầu phải tuân thủ theo các yêu cầu kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật thể hiện 

trên bản vẽ thiết kế thi công. Ngoài ra, nhà thầu còn phải thực hiện các công việc 

cần thiết trong quá trình xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng bao 

gồm tổ chức thi công, giám sát, nghiệm thu, thử nghiệm, an toàn lao động, vệ 

sinh môi trường, phòng chống cháy nổ, huy động thiết bị, kiểm tra, giám sát chất 

lượng và các yêu cầu khác (nếu có).  

1. Các tiêu chuẩn áp dụng: 

 

TT Nội dung Số hiệu, tiêu chuẩn 

I Quản lý xây dựng  

1 Luật xây dựng  50/2014/QH13 

 Nghị định quản lý dự án đầu tư xây dựng 175/2024/NĐ-CP 

 Nghị định về quản lý chất lượng công trình 06/2021/NĐ-CP 

 Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của các 

Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của 

35/2023/NĐ-CP 



 

TT Nội dung Số hiệu, tiêu chuẩn 

Bộ Xây dựng 

II Thi công, nghiệm thu, bàn giao  

 Quy trình lập thiết kế tổ chức xây dựng và thiết kế 

tổ chức thi công  

TCVN 4252-2012 

 Công tác trắc địa trong xây dựng công trình TCVN 9398:2012 

 Công trình xây dựng - Tổ chức thi công  TCVN 4055-2012 

 Sử dụng máy xây dựng - Yêu cầu chung TCVN 4087 : 2012 

 Công tác đất -Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu TCVN  4447:2012 

 Công tác nền móng - Thi công và nghiệm thu TCVN 9361:2012 

 Kết cấu BTCT toàn khối - Qui phạm thi công và 

nghiệm thu 

TCVN  4453:1995 

 Kết cấu gạch đá, qui phạm thi công và nghiệm thu TCVN  4085:2011 

 Công tác hoàn thiện trong xây dựng - Thi công 

nghiệm thu (áp dụng công tác hoàn thiện, đắp nổi, 

sơn) 

TCVN 5674-1992 

 Công tác hoàn thiện trong xây dựng - Thi công và 

nghiệm thu. Phần 1 Công tác lát và láng trong xây 

dựng. 

TCVN 9377-1:2012 

 Công tác hoàn thiện trong xây dựng - Thi công và 

nghiệm thu. Phần 2 Công tác trát 

TCVN 9377-2:2012 

 Công tác hoàn thiện trong xây dựng - Thi công và 

nghiệm thu. Phần 3 Công tác ốp trong xây dựng.  

TCVN 9377-3:2012 

 Kết cấu thép, yêu cầu kỹ thuật chung về chế tạo, 

lắp ráp và nghiệm thu  

TCVN  10307:2014 

 Sơn bảo vệ kết cấu thép - Quy trình thi công và 

nghiệm thu 

TCVN 8790:2011 

 Chống sét cho công trình xây dựng - Hướng dẫn 

thiết kế, kiểm tra và bảo trì hệ thống 

TCVN 9385:2012 

 Nghiệm thu thiết bị đã lắp đặt xong. Nguyên tắc 

cơ bản. 

TCVN 5639:1991 

 Cửa đi, cửa sổ - Phần 1 - Cửa gỗ TCVN 9366-1:2012 

 Cửa đi, cửa sổ - Phần 2 - Cửa kim loại TCVN 9366 -2:2012 

 Cửa sổ và cửa đi - Phương pháp thử TCVN 7452:2004 

 Hệ thống cấp thoát nước bên trong nhà và công 

trình - Quy phạm thi công và nghiệm thu 

TCVN 4519:1988 

 Sửa đổi 01:2023 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

an toàn cháy cho nhà và công trình 

QCVN 

06:2022/BXD 

 Phòng cháy chữa cháy - Phương tiện phòng cháy 

và chữa cháy cho nhà và công trình – Trang bị, bố 

trí, kiểm tra, bảo dưỡng 

TCVN 3890:2023 

 Phòng cháy chữa cháy – Hệ thống báo cháy tự 

động – Yêu cầu kỹ thuật 

TCVN 5738:2021 



 

TT Nội dung Số hiệu, tiêu chuẩn 

 Phòng cháy chữa cháy – Phương tiện chiếu sáng 

sự cố và chỉ dẫn thoát nạn – Yêu cầu thiết kế, lắp 

đặt 

TCVN 13456:2022 

 Các yêu cầu kỹ thuật khác trong HS thiết kế .  

III An toàn lao động  

 Quy phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng. TCVN 5308-1991 

 An toàn cháy - Yêu cầu chung  TCVN 3254-1989 

 An toàn nổ - Yêu cầu chung  TCVN 3255-1986 

 An toàn điện trong xây dựng  TCVN 4086-1985 

 Công tác hàn điện. Yêu cầu chung về an toàn TCVN 3146:1986 

 Dàn giáo - Các yêu cầu về an toàn TCXDVN 296:2004 

 Quy phạm an toàn trong công tác xếp dỡ - yêu 

cầu chung 

TCVN 3147:1990 

 Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia an toàn trong xây 

dựng  

QCVN 

18:2014/BXD 

IV Các quy trình, quy định pháp lý khác hiện 

hành. 

 

 

* Danh mục tài liệu nêu trên không làm giảm trách nhiệm của nhà thầu trong 

việc tìm hiểu, cập nhật và áp dụng các tiêu chuẩn, quy phạm hiện hành khác của 

nhà nước mà đang được áp dụng trong thời điểm thi công công trình. 

 2. Các yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát; 

 a. Yêu cầu chung :  

Nhà thầu phải thi công và hoàn thiện công trình và sửa chữa bất kỳ sai sót 

nào trong công trình theo đúng thiết kế và tuân thủ các quy trình, quy phạm xây 

dựng hiện hành của Việt Nam cũng như phù hợp với điều kiện riêng của công 

trình và theo chỉ dẫn của cán bộ giám sát về mọi vấn đề nêu hay không nêu 

trong hợp đồng. 

Nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chất ổn định, an toàn 

của tất cả các hoạt động của công trường trong suốt thời gian thi công, hoàn 

thiện công trình và trong giai đoạn bảo hành công trình. 

- Nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc bảo vệ công trình, 

nguyên vật liệu và máy móc, thiết bị đưa vào sử dụng cho việc thi công xây 

dựng công trình kể từ ngày khởi công xây dựng công trình đến ngày nghiệm thu 

bàn giao công trình. 

- Nếu trong quá trình thực hiện hợp đồng có xảy ra bất kỳ tổn thất hay hư 

hỏng nào đối với công trình, người lao động, nguyên vật liệu, máy móc thiết bị 

thì nhà thầu phải tự sửa chữa, bồi thường bằng chính kinh phí của mình. 

- Cung cấp toàn bộ nguyên vật liệu đúng yêu cầu kỹ thuật theo thiết kế 

đưa vào thi công công trình. 

- Tổ chức thực hiện thi công công trình đạt yêu cầu kỹ thuật và theo đúng 

thời hạn hoàn thành công trình đã nêu trong E-HSDT được chấp thuận. 



 

- Cung cấp cán bộ lãnh đạo, cán bộ kỹ thuật, trợ lý kỹ thuật lành nghề có 

kinh nghiệm và đủ năng lực đảm bảo thực hiện đúng đắn và đúng thời hạn nghĩa 

vụ của nhà thầu theo hợp đồng. 

- Giám sát theo dõi những khối lượng do mình thực hiện trong công 

trường trong thời gian thi công và ngay cả trong thời gian bảo hành công trình. 

- Nếu chủ đầu tư nhận thấy không thể chấp nhận nhân viên của nhà thầu 

mà theo ý kiến của chủ đầu tư người đó có hành vi sai phạm hoặc không có năng 

lực thực hiện đúng đắn nhiệm vụ thì nhà thầu không được phép cho người đó 

làm việc ở công trường nữa và nên thay thế càng sớm càng tốt. 

- Nhà thầu phải báo cáo chi tiết về bất kỳ tai nạn, hư hỏng nào trong hoặc 

ngoài công trường. Trong trường hợp có tai nạn nghiêm trọng, hư hỏng, chết 

người, nhà thầu phải báo cáo ngay lập tức bằng các phương tiện nhanh nhất sẵn 

có. 

- Sau khi thi công hoàn thiện công trình và trước khi nghiệm thu công 

trình, nhà thầu phải thu dọn, san trả hiện trường và làm cho khu vực công trường 

được sạch sẽ. 

- Nhà thầu phải chịu trách nhiệm lập đầy đủ hồ sơ hoàn công công trình 

theo đúng yêu cầu của chủ đầu tư và các tiêu chuẩn nghiệm thu công trình. 

3.3. Các yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, thiết bị (kèm theo 

các tiêu chuẩn về phương pháp thử); 

- Tất cả các vật liệu sử dụng để thi công là vật liệu phải đảm bảo theo yêu 

cầu của Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, phải chứng minh được là đạt yêu cầu về 

các chỉ tiêu cơ lý của vật liệu mới được đưa vào công trường thi công. 

- Nhà thầu phải nêu rõ trong E-HSDT chủng loại vật tư đưa vào công 

trình (ghi rõ loại vật tư và các chỉ tiêu cơ lý và nơi sản xuất). 

 - Toàn bộ thiết bị và phụ kiện cung cấp phải mới 100%, thoả mãn với tiêu 

chuẩn Việt Nam và đăng ký chất lượng của nhà sản xuất. 

- Nhà thầu phải cung cấp các hồ sơ cần thiết đối với hàng hoá và dịch vụ 

cung cấp như: Nguồn gốc xuất xứ rõ ràng (mã hiệu, hãng, nước, năm sản 

xuất...), giấy chứng nhận chất lượng xuất xưởng, các thông số và đặc tính kỹ 

thuật.... 

- Thiết bị (đối với các thiết bị có yêu cầu phải kiểm định) được cung cấp 

tới nơi kiểm định (tại vị trí bất kỳ) phải trong dạng đóng gói của nhà sản xuất; 

các thông số bên trong phải phù hợp với đặc tính kỹ thuật được thoả thuận trong 

hợp đồng. Bất kỳ sự thay đổi nguồn gốc, chủng loại, quy cách kỹ thuật nào sẽ 

không được chấp thuận. 

- Thiết bị, hàng hoá và dịch vụ do nhà thầu cung cấp phải đảm bảo hợp 

pháp, không có tranh chấp hoặc khiếu kiện về bản quyền, kiểu dáng. 

- Trường hợp trúng thầu, khi bàn giao hàng hóa: Đối với hàng hóa nhập 

khẩu nguyên chiếc nhà thầu phải cung cấp giấy chứng nhận CO, CQ theo quy 

định; 

- Toàn bộ các thiết bị trong hồ sơ dự thầu phải có Cataloge hoặc hình ảnh 

minh họa kèm theo. 

Tiêu chuẩn kỹ thuật các loại vật liệu phải thỏa mãn các thông số chính sau đây: 



 

Stt Tên vật tư 
Yêu cầu quy cách, kích thước, đặc tính kỹ thuật, 

tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng 

1 Xi măng 

Poóclăng/ Poóc 

lăng hỗn hợp 

PC30/PCB30 

và PC40/ 

PCB40 

- Xi măng Poóc lăng/Poóc lăng hỗn hợp được đóng 

bao tại nhà máy, đảm bảo các chỉ dẫn sử dụng theo Xi 

măng Poóc lăng TCVN 2682 - 2009/TCVN 6260 - 

2009: Xi măng poóc lăng hỗn hợp - Yêu cầu kỹ thuật.  

- Có chứng chỉ quản lý chất lượng ISO. 

- Ngoài các yêu cầu trên, Xi măng dùng cho kết cấu bê 

tông phải thỏa mãn các yêu cầu kỹ thuật ghi trong 

TCVN 4453-1995 hoặc trong các tiêu chuẩn hiện hành 

khác về chất lượng xi măng dùng cho bê tông.  

Thương hiệu của vật liệu là do nhà thầu đề xuất và 

phải có chất lượng sử dụng tương đương với chất 

lượng sản phẩm xi măng của các thương hiệu Nghi 

Sơn; Phúc Sơn, hoặc tương đương.  

2 Cát xây dựng 

công trình 

- Cát dùng cho bê tông và vữa là cát sông, sạch không 

bị nhiễm mặn và phải bảo đảm đạt yêu cầu các tiêu 

chuẩn TCVN 7570:2006- Cốt liệu cho bê tông và vữa 

- Yêu cầu kỹ thuật và Tiêu chuẩn TCVN 7572:2006 - 

Cốt liệu cho bê tông và vữa - Phương pháp thử hoặc 

trong các tiêu chuẩn hiện hành khác về chất lượng cát 

cho bê tông và vữa. 

- Vật liệu cát do nhà thầu đề xuất tương đương cát 

Sông. 

3 Đá dăm các 

loại 

- Đá dăm có kích thước tùy theo kết cấu của từng hạng 

mục công việc xây lắp đã được quy định trong hồ sơ 

thiết kế. Đá dăm dùng cho bê tông được nghiền từ mỏ 

đá dùng cho công trình. Kích thước Dmax của đá dăm 

phải đảm bảo không vượt quá 1/3 khoảng cách nhỏ 

nhất giữa các cốt thép, và không lớn hơn khoảng cách 

từ cốt thép biên tới thành cốp pha. Khi hỗn hợp bê 

tông được vận chuyển trong ống bơm thì Dmax cuả 

cốt liệu lớn phải không vượt quá 1/3 đường kính ống 

bơm.  

- Ngoài các yêu cầu trên, đá dăm dùng cho kết cấu bê 

tông phải thỏa mãn các yêu cầu kỹ thuật ghi trong 

TCVN 7570:2006- Cốt liệu cho bê tông và vữa - Yêu 

cầu kỹ thuật và Tiêu chuẩn TCVN 7572:2006 - Cốt 

liệu cho bê tông và vữa - Phương pháp thử trong các 

tiêu chuẩn hiện hành khác về chất lượng cốt liệu lớn 

dùng cho bê tông.  



 

Stt Tên vật tư 
Yêu cầu quy cách, kích thước, đặc tính kỹ thuật, 

tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng 

4 Nước thi công Nước dùng để trộn bê tông/vữa, bảo dưỡng bê tông và 

làm lạnh khối bê tông phải thỏa mãn các tiêu chuẩn 

TCVN 4506 : 2012 : Nước cho bê tông và vữa - Yêu 

cầu kỹ thuật hoặc các tiêu chuẩn hiện hành khác về 

chất lượng nước cho bê tông/vữa  

5 Gạch ốp,  lát 

các loại 

- Đáp ứng theo yêu cầu kỹ thuật của HS thiết kế được 

duyệt. 

- Thương hiệu của vật liệu là do nhà thầu đề xuất và 

phải có chất lượng sử dụng tương đương với chất 

lượng sản phẩm gạch của thương hiệu Viglacera, 

Linax, Prime hoặc tương đương. 

6 Sơn nước phủ 

lớp trong nhà 

(màu sơn do 

chủ đầu tư và 

thiết kế chỉ 

định) 

Sản phẩm ở dạng dung dịch nhũ tương, không phân 

lớp, không nổi bọt, không hóa cứng và phải đồng nhất 

khi khuấy đều. Bề mặt lớp sơn khi khô phải phẳng, 

mịn, không bị sọc, không bong tróc. Màu sắc phải 

đồng nhất. Có đặc tính kỹ thuật và chất lượng bảo đảm 

các thông số kỹ thuật sau: 

- Bề mặt sơn không đổi sau 96 giờ ngâm trong nước 

- Bề mặt sơn không đổi sau 48 giờ ngâm trong dung 

dịch Calcium hydroxide bão hòa 

- Thời gian khô bề mặt: tối đa là 2h 

- Diện tích phủ bề mặt dày 3µm ≥ 4.8m2/1lit 

- Khối lượng riêng: 1.4 – 1.5g/cm2 

- Độ pH: 8 – 9; -Độ mịn: 30 - 45µm 

- Thương hiệu của vật liệu là do nhà thầu đề xuất và 

phải có chất lượng sử dụng tương đương với chất 

lượng sản phẩm sơn của thương hiệu Nippon, Dulux 

hoặc tương đương. 

7 Công tắc, ổ 

cắm, hộp nối 

Sản xuất theo tiêu chuẩn IEC 669/193 và IEC 8375. 

Đặc tính kỹ thuật và chất lượng theo yêu cầu của thiết 

kế. 

- Thương hiệu của vật liệu là do nhà thầu đề xuất và 

phải có chất lượng sử dụng tương đương với chất 

lượng sản phẩm công tắc, ổ cắm, hộp nối của các 

thương hiệu  Panasonic, Nano, LG hoặc tương đương. 

8 Dây dẫn điện Dây dẫn điện ruột đồng vỏ bọc PVC Sản xuất theo 

tiêu chuẩn JSI; ASTM-BS; IEC; TCVN 6612:200; 

TCVN 5935:1995. 

Có đặc tính kỹ thuật cơ bản : Lõi đồng; bọc cáp điện 

PVC, tiết diện theo thiết kế  



 

Stt Tên vật tư 
Yêu cầu quy cách, kích thước, đặc tính kỹ thuật, 

tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng 

- Thương hiệu của vật liệu là do nhà thầu đề xuất và 

phải có chất lượng sử dụng tương đương với chất 

lượng sản phẩm dây dẫn của các thương hiệu Cadivi 

hoặc tương đương 

9 Áp tô mát Sản xuất theo tiêu chuẩn GB 10963 hoặc GB 1690-22. 

- Đặc tính kỹ thuật cơ bản, chất lượng theo yêu cầu 

thiết kế. 

- Thương hiệu của vật liệu là do nhà thầu đề xuất và 

phải có chất lượng sử dụng tương đương với chất 

lượng sản phẩm Apstomat của các thương hiệu 

Panasonic, LG hoặc tương đương 

11 Ống nhựa và 

phụ kiện 

- Tất các loại quy cách theo thiết kế và chất lượng theo 

tiêu chuẩn TCVN 6151-2:2002, TCVN 6073:2005, 

TCVN 6141:2003 

- Thương hiệu của vật liệu là do nhà thầu đề xuất và 

phải có chất lượng sử dụng tương đương với chất 

lượng sản phẩm ống nhựa Bình Minh; Tiền Phong 

hoặc tương đương. 

12 Vật tư khác Đáp ứng theo yêu cầu kỹ thuật của HS thiết kế được 

duyệt  

PHẦN THIẾT BỊ 

7.1 TẦNG 1 - PHÒNG HỌP GIÁM ĐỐC 

7.1.1 TỦ HỒ SƠ 

GIÁM ĐỐC 
Mô tả:  

 + Gỗ MDF phủ melamine; 

 + Kích thước theo hồ sơ thiết kế được duyệt; 
7.1.2 VÁCH 

BACKROUD 

GIÁM ĐỐC 

Mô tả:  

 + Gỗ MDF phủ melamine; 

 + Kích thước theo hồ sơ thiết kế được duyệt; 
7.1.3 GHẾ GIÁM ĐỐC Ghế lãnh đạo cao cấp đệm tựa bọc da thật tại phần tiếp 

xúc trực tiếp với người sử dụng. Chân tay gỗ sơn PU 

cao cấp, chân ghế có bánh xe di chuyển, điều chỉnh độ 

cao ghế bằng cần hơi, bát điều chỉnh độ ngả của ghế. 
7.1.4 BÀN LÀM VIỆC 

GIÁM ĐỐC 
Mô tả:  

 + Gỗ MDF phủ melamine; 

 + Kích thước theo hồ sơ thiết kế được duyệt; 

7.2 TẦNG 1 - PHÒNG 02  QUẢN LÝ NƯỚC   

7.2.1 BÀN LÀM VIỆC 

QUẢN LÝ 
Mô tả:  

 + Gỗ MDF phủ melamine; 

 + Kích thước theo hồ sơ thiết kế được duyệt; 



 

Stt Tên vật tư 
Yêu cầu quy cách, kích thước, đặc tính kỹ thuật, 

tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng 

7.2.2 GHẾ QUẢN LÝ Ghế lãnh đạo cao cấp, có cơ cấu ngả tựa và cơ cấu để 

chân nằm ngả thư giản. Đệm tựa bằng mút bọc da 

công nghiệp. Chân sử dụng thép mạ có bánh xe di 

chuyển. Điều chỉnh độ cao bằng cần hơi, bát điều 

chỉnh độ ngả lưng của ghế. 
7.2.3 TỦ HỒ SƠ 

QUẢN LÝ 
Mô tả:  

 + Gỗ MDF phủ melamine; 

 + Kích thước theo hồ sơ thiết kế được duyệt; 
7.2.4 BÀN LÀM VIỆC 

NHÂN VIÊN 
Mô tả:  

 + Gỗ MDF phủ melamine; 

 + Kích thước theo hồ sơ thiết kế được duyệt; 
7.2.5 TỦ HỒ SƠ  

NHÂN VIÊN 
Mô tả:  

 + Gỗ MDF phủ melamine; 

 + Kích thước theo hồ sơ thiết kế được duyệt; 
7.2.6 BÀN HỒ SƠ Mô tả:  

 + Gỗ MDF phủ melamine, chân thép hộp 30x30x1.2; 

 + Kích thước theo hồ sơ thiết kế được duyệt; 

7.3 TẦNG 1 - PHÒNG 03 CN TU BỔ SỮA CHỮA CÔNG TRÌNH THỦY LỢI 

7.3.1 BÀN QUẢN LÝ Mô tả:  

 + Gỗ MDF phủ melamine; 

 + Kích thước theo hồ sơ thiết kế được duyệt; 
7.3.2 GHẾ QUẢN LÝ Ghế lãnh đạo cao cấp, có cơ cấu ngả tựa và cơ cấu để 

chân nằm ngả thư giản. Đệm tựa bằng mút bọc da 

công nghiệp. Chân sử dụng thép mạ có bánh xe di 

chuyển. Điều chỉnh độ cao bằng cần hơi, bát điều 

chỉnh độ ngả lưng của ghế. 
7.3.3 TỦ HỒ SƠ 

QUẢN LÝ 
Mô tả:  

 + Gỗ MDF phủ melamine; 

 + Kích thước theo hồ sơ thiết kế được duyệt; 
7.3.4 BÀN LÀM VIỆC 

NHÂN VIÊN 
Mô tả:  

 + Gỗ MDF phủ melamine; 

 + Kích thước theo hồ sơ thiết kế được duyệt; 
7.3.5 TỦ HỒ SƠ  

NHÂN VIÊN 
Mô tả:  

 + Gỗ MDF phủ melamine; 

 + Kích thước theo hồ sơ thiết kế được duyệt; 
7.3.6 BÀN HỒ SƠ Mô tả:  

 + Gỗ MDF phủ melamine, chân thép hộp 30x30x1.2; 

 + Kích thước theo hồ sơ thiết kế được duyệt; 

7.4 TẦNG 1 - PHÒNG 04 TỔ CHỨC 

7.4.1 BÀN QUẢN LÝ Mô tả:  



 

Stt Tên vật tư 
Yêu cầu quy cách, kích thước, đặc tính kỹ thuật, 

tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng 

 + Gỗ MDF phủ melamine; 

 + Kích thước theo hồ sơ thiết kế được duyệt; 
7.4.2 GHẾ QUẢN LÝ Ghế lãnh đạo cao cấp, có cơ cấu ngả tựa và cơ cấu để 

chân nằm ngả thư giản. Đệm tựa bằng mút bọc da 

công nghiệp. Chân sử dụng thép mạ có bánh xe di 

chuyển. Điều chỉnh độ cao bằng cần hơi, bát điều 

chỉnh độ ngả lưng của ghế. 
7.4.3 TỦ HỒ SƠ 

QUẢN LÝ 
Mô tả:  

 + Gỗ MDF phủ melamine; 

 + Kích thước theo hồ sơ thiết kế được duyệt; 
7.4.4 BÀN LÀM VIỆC 

NHÂN VIÊN 
Mô tả:  

 + Gỗ MDF phủ melamine; 

 + Kích thước theo hồ sơ thiết kế được duyệt; 
7.4.5 TỦ HỒ SƠ  

NHÂN VIÊN 
Mô tả:  

 + Gỗ MDF phủ melamine; 

 + Kích thước theo hồ sơ thiết kế được duyệt; 
7.4.6 BÀN HỒ SƠ Mô tả:  

 + Gỗ MDF phủ melamine, chân thép hộp 30x30x1.2; 

 + Kích thước theo hồ sơ thiết kế được duyệt; 

7.5 TẦNG 1 - PHÒNG 05 KẾ TOÁN  TRƯỞNG 

7.5.1 BÀN QUẢN LÝ Mô tả:  

 + Gỗ MDF phủ melamine; 

 + Kích thước theo hồ sơ thiết kế được duyệt; 
7.5.2 GHẾ QUẢN LÝ Ghế lãnh đạo cao cấp, có cơ cấu ngả tựa và cơ cấu để 

chân nằm ngả thư giản. Đệm tựa bằng mút bọc da 

công nghiệp. Chân sử dụng thép mạ có bánh xe di 

chuyển. Điều chỉnh độ cao bằng cần hơi, bát điều 

chỉnh độ ngả lưng của ghế. 
7.5.3 TỦ HỒ SƠ 

QUẢN LÝ 
Mô tả:  

 + Gỗ MDF phủ melamine; 

 + Kích thước theo hồ sơ thiết kế được duyệt; 
7.5.4 BÀN LÀM VIỆC 

NHÂN VIÊN 
Mô tả:  

 + Gỗ MDF phủ melamine; 

 + Kích thước theo hồ sơ thiết kế được duyệt; 
7.5.5 TỦ HỒ SƠ 

NHÂN VIÊN 
Mô tả:  

 + Gỗ MDF phủ melamine; 

 + Kích thước theo hồ sơ thiết kế được duyệt; 
7.5.6 BÀN HỒ SƠ Mô tả:  

 + Gỗ MDF phủ melamine, chân thép hộp 30x30x1.2; 

 + Kích thước theo hồ sơ thiết kế được duyệt; 

7.6 TẦNG 1 - PHÒNG KẾ 06 TOÁN TỔNG HỢP 



 

Stt Tên vật tư 
Yêu cầu quy cách, kích thước, đặc tính kỹ thuật, 

tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng 

7.6.1 BÀN QUẢN LÝ Mô tả:  

 + Gỗ MDF phủ melamine; 

 + Kích thước theo hồ sơ thiết kế được duyệt; 
7.6.2 GHẾ QUẢN LÝ Ghế lãnh đạo cao cấp, có cơ cấu ngả tựa và cơ cấu để 

chân nằm ngả thư giản. Đệm tựa bằng mút bọc da 

công nghiệp. Chân sử dụng thép mạ có bánh xe di 

chuyển. Điều chỉnh độ cao bằng cần hơi, bát điều 

chỉnh độ ngả lưng của ghế. 
7.6.3 TỦ HỒ SƠ 

QUẢN LÝ 
Mô tả:  

 + Gỗ MDF phủ melamine; 

 + Kích thước theo hồ sơ thiết kế được duyệt; 
7.6.4 BÀN LÀM VIỆC 

NHÂN VIÊN 
Mô tả:  

 + Gỗ MDF phủ melamine; 

 + Kích thước theo hồ sơ thiết kế được duyệt; 
7.6.5 TỦ HỒ SƠ  

NHÂN VIÊN 
Mô tả:  

 + Gỗ MDF phủ melamine; 

 + Kích thước theo hồ sơ thiết kế được duyệt; 
7.6.6 BÀN HỒ SƠ Mô tả:  

 + Gỗ MDF phủ melamine, chân thép hộp 30x30x1.2; 

 + Kích thước theo hồ sơ thiết kế được duyệt; 

7.7 TẦNG 1 - PHÒNG 07 TÀI CHÍNH KẾ HOẠCH 

7.7.1 BÀN QUẢN LÝ Mô tả:  

 + Gỗ MDF phủ melamine; 

 + Kích thước theo hồ sơ thiết kế được duyệt; 
7.7.2 GHẾ QUẢN LÝ Ghế lãnh đạo cao cấp, có cơ cấu ngả tựa và cơ cấu để 

chân nằm ngả thư giản. Đệm tựa bằng mút bọc da 

công nghiệp. Chân sử dụng thép mạ có bánh xe di 

chuyển. Điều chỉnh độ cao bằng cần hơi, bát điều 

chỉnh độ ngả lưng của ghế. 
7.7.3 TỦ HỒ SƠ 

QUẢN LÝ 
Mô tả:  

 + Gỗ MDF phủ melamine; 

 + Kích thước theo hồ sơ thiết kế được duyệt; 
7.7.4 BÀN LÀM VIỆC 

NHÂN VIÊN 
Mô tả:  

 + Gỗ MDF phủ melamine; 

 + Kích thước theo hồ sơ thiết kế được duyệt; 
7.7.5 TỦ HỒ SƠ 

NHÂN VIÊN 
Mô tả:  

 + Gỗ MDF phủ melamine; 

 + Kích thước theo hồ sơ thiết kế được duyệt; 
7.7.6 BÀN HỒ SƠ Mô tả:  

 + Gỗ MDF phủ melamine, chân thép hộp 30x30x1.2; 

 + Kích thước theo hồ sơ thiết kế được duyệt; 



 

Stt Tên vật tư 
Yêu cầu quy cách, kích thước, đặc tính kỹ thuật, 

tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng 

7.8 TẦNG 2 - PHÒNG 08 QUẢN LÝ CÔNG TRÌNH 

7.8.1 BÀN QUẢN LÝ Mô tả:  

 + Gỗ MDF phủ melamine; 

 + Kích thước theo hồ sơ thiết kế được duyệt; 
7.8.2 GHẾ QUẢN LÝ Ghế lãnh đạo cao cấp, có cơ cấu ngả tựa và cơ cấu để 

chân nằm ngả thư giản. Đệm tựa bằng mút bọc da 

công nghiệp. Chân sử dụng thép mạ có bánh xe di 

chuyển. Điều chỉnh độ cao bằng cần hơi, bát điều 

chỉnh độ ngả lưng của ghế. 
7.8.3 TỦ HỒ SƠ 

QUẢN LÝ 
Mô tả:  

 + Gỗ MDF phủ melamine; 

 + Kích thước theo hồ sơ thiết kế được duyệt; 
7.8.4 BÀN LÀM VIỆC 

NHÂN VIÊN 
Mô tả:  

 + Gỗ MDF phủ melamine; 

 + Kích thước theo hồ sơ thiết kế được duyệt; 
7.8.5 TỦ HỒ SƠ 

NHÂN VIÊN 
Mô tả:  

 + Gỗ MDF phủ melamine; 

 + Kích thước theo hồ sơ thiết kế được duyệt; 
7.8.6 BÀN HỒ SƠ Mô tả:  

 + Gỗ MDF phủ melamine, chân thép hộp 30x30x1.2; 

 + Kích thước theo hồ sơ thiết kế được duyệt; 

7.9 TẦNG 2 - PHÒNG 09 QUẢN LÝ CÔNG TRÌNH 

7.9.1 BÀN QUẢN LÝ Mô tả:  

 + Gỗ MDF phủ melamine; 

 + Kích thước theo hồ sơ thiết kế được duyệt; 
7.9.2 GHẾ QUẢN LÝ Ghế lãnh đạo cao cấp, có cơ cấu ngả tựa và cơ cấu để 

chân nằm ngả thư giản. Đệm tựa bằng mút bọc da 

công nghiệp. Chân sử dụng thép mạ có bánh xe di 

chuyển. Điều chỉnh độ cao bằng cần hơi, bát điều 

chỉnh độ ngả lưng của ghế. 
7.9.3 TỦ HỒ SƠ 

QUẢN  LÝ 
Mô tả:  

 + Gỗ MDF phủ melamine; 

 + Kích thước theo hồ sơ thiết kế được duyệt; 
7.9.4 BÀN LÀM VIỆC 

NHÂN VIÊN 
Mô tả:  

 + Gỗ MDF phủ melamine; 

 + Kích thước theo hồ sơ thiết kế được duyệt; 
7.9.5 GHẾ LÀM VIỆC 

NHÂN VIÊN 
Ghế lưới cao cấp khung tựa nhựa bọc vải lưới, đệm 

mút xốp bọc PVC. Điều chỉnh độ cao ghế bằng cần 

hơi, cốc lò xo điều chỉnh độ ngả của ghế. Tay, chân 

ghế bằng nhựa, chân có bánh xe di chuyển. 



 

Stt Tên vật tư 
Yêu cầu quy cách, kích thước, đặc tính kỹ thuật, 

tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng 

7.9.6 TỦ HỒ SƠ 

NHÂN VIÊN 
Mô tả:  

 + Gỗ MDF phủ melamine; 

 + Kích thước theo hồ sơ thiết kế được duyệt; 
7.9.7 BÀN HỒ SƠ Mô tả:  

 + Gỗ MDF phủ melamine, chân thép hộp 30x30x1.2; 

 + Kích thước theo hồ sơ thiết kế được duyệt; 
7.9.8 GHẾ TIẾP 

KHÁCH 
Ghế tiếp khách đệm tựa bọc vải nỉ hoặc PVC, khung 

thép mạ Cr-Ni, không tay. 

7.10 TẦNG 2 - PHÒNG 10 KỸ THUẬT 

7.10.1 BÀN QUẢN LÝ Mô tả:  

 + Gỗ MDF phủ melamine; 

 + Kích thước theo hồ sơ thiết kế được duyệt; 
7.10.2 GHẾ QUẢN LÝ Ghế lãnh đạo cao cấp, có cơ cấu ngả tựa và cơ cấu để 

chân nằm ngả thư giản. Đệm tựa bằng mút bọc da 

công nghiệp. Chân sử dụng thép mạ có bánh xe di 

chuyển. Điều chỉnh độ cao bằng cần hơi, bát điều 

chỉnh độ ngả lưng của ghế. 
7.10.3 GHẾ TIẾP 

KHÁCH 
Ghế tiếp khách đệm tựa bọc vải nỉ hoặc PVC, khung 

thép mạ Cr-Ni, không tay. 
7.10.4 TỦ HỒ SƠ 

QUẢN LÝ 
Mô tả:  

 + Gỗ MDF phủ melamine; 

 + Kích thước theo hồ sơ thiết kế được duyệt; 
7.10.5 BÀN LÀM VIỆC 

NHÂN VIÊN 
Mô tả:  

 + Gỗ MDF phủ melamine; 

 + Kích thước theo hồ sơ thiết kế được duyệt; 
7.10.6 GHẾ LÀM VIỆC 

NHÂN VIÊN 
Mô tả:  

 Ghế lưới cao cấp khung tựa nhựa bọc vải lưới, đệm 

mút xốp bọc PVC. Điều chỉnh độ cao ghế bằng cần 

hơi, cốc lò xo điều chỉnh độ ngả của ghế. Tay, chân 

ghế bằng nhựa, chân có bánh xe di chuyển 
7.10.7 TỦ HỒ SƠ 

NHÂN VIÊN 
Mô tả:  

 + Gỗ MDF phủ melamine; 

 + Kích thước theo hồ sơ thiết kế được duyệt; 
7.10.8 BÀN HỒ SƠ Mô tả:  

 + Gỗ MDF phủ melamine, chân thép hộp 30x30x1.2; 

 + Kích thước theo hồ sơ thiết kế được duyệt; 

7.11 TẦNG 2 - PHÒNG PHÓ GIÁM ĐỐC 2 

7.11.1 BÀN LÀM VIỆC 

P.GIÁM ĐỐC 
Mô tả:  

 + Gỗ MDF phủ melamine; 

 + Kích thước theo hồ sơ thiết kế được duyệt; 



 

Stt Tên vật tư 
Yêu cầu quy cách, kích thước, đặc tính kỹ thuật, 

tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng 

7.11.2 GHẾ GIÁM ĐỐC Ghế lãnh đạo cao cấp đệm tựa bọc da thật tại phần tiếp 

xúc trực tiếp với người sử dụng. Chân tay gỗ sơn PU 

cao cấp, chân ghế có bánh xe di chuyển, điều chỉnh độ 

cao ghế bằng cần hơi, bát điều chỉnh độ ngả của ghế. 
7.11.3 GHẾ BÀN 

NƯỚC 
Mô tả:  

 + Chất liệu gỗ cao su; 

 + Kích thước theo hồ sơ thiết kế được duyệt; 
7.11.4 BÀN NƯỚC Mô tả:  

 + Chất liệu gỗ cao su; 

 + Kích thước theo hồ sơ thiết kế được duyệt; 
7.11.5 TỦ HỒ SƠ Mô tả:  

 + Gỗ MDF phủ melamine; 

 + Kích thước theo hồ sơ thiết kế được duyệt; 

7.12 TẦNG 2 - PHÒNG HỌP 

7.12.1 BÀN HỌP DỌC Mô tả:  

 + Gỗ MDF phủ melamine; 

 + Kích thước theo hồ sơ thiết kế được duyệt; 
7.12.2 BÀN HỌP 

(NGANG) CHỦ 

TRÌ 

Mô tả:  

 + Gỗ MDF phủ melamine; 

 + Kích thước theo hồ sơ thiết kế được duyệt; 
7.12.3 BỤC HOA 

CHÍNH GIỮA 
Mô tả:  

 + Gỗ MDF phủ melamine; 

 + Kích thước theo hồ sơ thiết kế được duyệt; 
7.12.4 TỦ TRƯNG 

BÀY LƯU NIỆM 

PHÒNG HỌP 

Mô tả:  

 + Gỗ MDF phủ melamine; 

 + Kích thước theo hồ sơ thiết kế được duyệt; 
7.12.5 ỐP TƯỜNG 

(MÁY CHIẾU) 
Mô tả:  

 + Gỗ MDF lõi xanh kháng ẩm phủ melamine vân gỗ; 

 + Kích thước theo hồ sơ thiết kế được duyệt; 
7.12.6 ỐP TƯỜNG 

(SAU LƯNG 

GHẾ CHỦ TRÌ) 

Mô tả:  

 + Gỗ MDF lõi xanh kháng ẩm phủ melamine vân gỗ; 

 + Kích thước theo hồ sơ thiết kế được duyệt; 
7.12.7 GHẾ HỌP 

CHÂN QUỲ 
Ghế họp khung thép mạ, đệm tựa liền đệm mút bọc 

giả da. Tay ốp nhựa. 

 

- Mọi vật tư của Nhà thầu đưa vào gói thầuThi công xây dựng và thiết bị 

cho gói thầu này phải đáp ứng được yêu cầu của thiết kế và Tiêu chuẩn kỹ thuật 

Việt Nam hiện hành, trong E-HSDT phải nêu rõ về: Tên, mác, quy cách, chất 

lượng và nguồn gốc của vật tư nói trên. 

- Tất cả các điều kiện, Tiêu chuẩn kỹ thuật thi công và nghiệm thu, thí 

nghiệm vật tư Nhà thầu phải áp dụng hệ Tiêu chuẩn kỹ thuật Việt Nam “còn và 



 

có hiệu lực” đang được áp dụng hiện hành Nhà thầu cần phải nêu rõ trong E-

HSDT của mình các tiêu chuẩn áp dụng nào sẽ được áp dụng cho từng công việc 

trong gói thầu. 

Nhà thầu không được tự ý thay đổi các loại vật tư cũng như chất lượng vật 

tư, quy cách kỹ thuật theo Thiết kế bản vẽ thi công. 

Nhà thầu phải Lập Bảng kê thương hiệu, nơi sản xuất, quy cách, đặc tính 

kỹ thuật  toàn bộ vật tư chính, vật tư thiết yếu, nguồn cung cấp, xuất xứ, đặc tính 

kỹ thuật phù hợp hoặc tương đương sử dụng để thi công gói thầu này. 

Cụm từ “hoặc tương đương” sử dụng trong E-HSMT này: Hàng hoá, thiết 

bị cung cấp tương đương về đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng, hiệu suất, chất 

lượng, tiêu chuấn công nghệ. 

4. Các yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt và quy trình quản lý chất 

lượng của nhà thầu thi công xây dựng 

* Yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt: 

Trình tự thi công và lắp đặt theo hướng dẫn trong bản vẽ thiết kế, công tác 

nào thực hiện trước thì Nhà thầu phải triển khai trước, tránh chồng chéo trong 

quá trình thi công. 

* Yêu cầu về Quy trình quản lý chất lượng của nhà thầu thi công xây 

dựng: 

- Nhà thầu thi công công trình xây dựng có trách nhiệm tiếp nhận và quản 

lý mặt bằng xây dựng, bảo quản mốc định vị và mốc giới công trình. 

- Lập và thông báo cho chủ đầu tư và các chủ thể có liên quan hệ thống 

quản lý chất lượng, mục tiêu và chính sách đảm bảo chất lượng công trình của 

nhà thầu. Hệ thống quản lý chất lượng công trình của nhà thầu phải phù hợp với 

quy mô công trình, trong đó nêu rõ sơ đồ tổ chức và trách nhiệm của từng bộ 

phận, cá nhân đối với công tác quản lý chất lượng công trình của nhà thầu. 

- Trình chủ đầu tư chấp thuận các nội dung sau: 

+ Kế hoạch tổ chức thí nghiệm và kiểm định chất lượng, quan trắc, đo đạc 

các thông số kỹ thuật của công trình theo yêu cầu thiết kế và chỉ dẫn kỹ thuật; 

+ Biện pháp kiểm tra, kiểm soát chất lượng vật liệu, sản phẩm, cấu kiện, 

thiết bị được sử dụng cho công trình; thiết kế biện pháp thi công, trong đó quy 

định cụ thể các biện pháp, bảo đảm an toàn cho người, máy, thiết bị và công 

trình; 

+ Kế hoạch kiểm tra, nghiệm thu công việc xây dựng, nghiệm thu giai 

đoạn thi công xây dựng hoặc bộ phận (hạng mục) công trình xây dựng, nghiệm 

thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng; 

+ Các nội dung cần thiết khác theo yêu cầu của chủ đầu tư và quy định 

của hợp đồng. 

- Bố trí nhân lực, thiết bị thi công theo quy định của hợp đồng xây dựng 

và quy định của pháp luật có liên quan. 

- Thực hiện trách nhiệm quản lý chất lượng trong việc mua sắm, chế tạo, 

sản xuất vật liệu, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị được sử dụng cho công trình theo 

quy định Nghị định 06/2021/NĐ-CP và quy định của hợp đồng xây dựng. 

- Thực hiện các công tác thí nghiệm kiểm tra vật liệu, cấu kiện, sản phẩm 

xây dựng, thiết bị công trình, thiết bị công nghệ trước và trong khi thi công xây 



 

dựng theo quy định của hợp đồng xây dựng. 

- Thi công xây dựng theo đúng hợp đồng xây dựng, giấy phép xây dựng, 

thiết kế xây dựng công trình. Kịp thời thông báo cho chủ đầu tư nếu phát hiện 

sai khác giữa thiết kế, hồ sơ hợp đồng xây dựng và điều kiện hiện trường trong 

quá trình thi công. Tự kiểm soát chất lượng thi công xây dựng theo yêu cầu của 

thiết kế và quy định của hợp đồng xây dựng. Hồ sơ quản lý chất lượng của các 

công việc xây dựng phải được lập theo quy định và phù hợp với thời gian thực 

hiện thực tế tại công trường. 

- Kiểm soát chất lượng công việc xây dựng và lắp đặt thiết bị; giám sát thi 

công xây dựng công trình đối với công việc xây dựng do nhà thầu phụ thực hiện 

trong trường hợp là nhà thầu chính hoặc tổng thầu. 

- Xử lý, khắc phục các sai sót, khiếm khuyết về chất lượng trong quá trình 

thi công xây dựng (nếu có). 

- Thực hiện trắc đạc, quan trắc công trình theo yêu cầu thiết kế. Thực hiện 

thí nghiệm, kiểm tra chạy thử đơn động và chạy thử liên động theo kế hoạch 

trước khi đề nghị nghiệm thu. 

- Lập nhật ký thi công xây dựng công trình theo quy định. 

- Lập bản vẽ hoàn công theo quy định. 

- Yêu cầu chủ đầu tư thực hiện nghiệm thu công việc chuyển bước thi 

công, nghiệm thu giai đoạn thi công xây dựng hoặc bộ phận công trình xây 

dựng, nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng. 

- Báo cáo chủ đầu tư về tiến độ, chất lượng, khối lượng, an toàn lao động 

và vệ sinh môi trường thi công xây dựng theo quy định của hợp đồng xây dựng 

và yêu cầu đột xuất của chủ đầu tư. 

- Hoàn trả mặt bằng, di chuyển vật tư, máy móc, thiết bị và những tài sản 

khác của mình ra khỏi công trường sau khi công trình đã được nghiệm thu, bàn 

giao, trừ trường hợp trong hợp đồng xây dựng có thỏa thuận khác. 

5. Các yêu cầu về vận hành thử nghiệm, an toàn; 

- Việc kiểm tra và thử nghiệm ở công trường hoặc phòng thí nghiệm cần 

được thực hiện dưới sự giám sát của bên mời thầu hoặc người uỷ quyền. Nhà 

thầu tiến hành đầy đủ các thủ tục thí nghiệm trong quá trình thi công theo yêu 

cầu của các ngành. Sau khi tiến hành thí nghiệm nhà thầu phải lập biên bản. 

6. Các yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ  

- Nhà thầu phải chịu trách nhiện pháp lý trước Nhà nước cùng các phí tổn 

về việc không đảm bảo an toàn, cháy nổ trên công trường.  

- Nhà thầu phải có biện pháp và phương tiện hữu hiệu đảm bảo an toàn 

cho người, thiết bị và công trình trong suốt quá trình thi công. Công nhân sử 

dựng thiết bị cơ giới phục vụ thi công phải có bằng cấp. 

- Tại những vị trí nguy hiểm nhà thầu phải có biển báo, cắm cờ hiệu, rào 

chắn. 

- Nhà thầu phải chịu mọi phí tổn trong việc xây dựng hệ thống an toàn thi 

công, an toàn giao thông, hệ thống phòng chống cháy nổ trên công trường của 

mình và trách nhiệm pháp lý trước Nhà nước về việc xảy ra tai nạn. 

- Tuyệt đối đảm bảo an toàn lao động cho người trong quá trình thi công. 

- Nhà thầu phải nêu đầy đủ, cụ thể rõ ràng, hợp lý và khả thi biện pháp 



 

phòng chống cháy nổ trong quá trình thi công gói thầu. 

7. Các yêu cầu về vệ sinh môi trường; 

- Trước khi dự thầu, nhà thầu phải xem xét, tham quan địa điểm xây dựng 

để nghiên cứu, đánh giá hiện trạng công trình, mặt bằng công trường, điều kiện 

tự nhiên, lối ra vào, đường thi công dẫn vào công trình, các công trình lân cận, 

và các yếu tố liên quan ảnh hưởng đến việc thi công. Do đó, sau này nhà thầu 

không được đòi hỏi thêm các chi phí phát sinh do những điều kiện tự nhiên, hiện 

trạng của công trường và công trình gây nên. 

- Nhà thầu có trách nhiệm dọn dẹp mặt bằng trước lúc thi công và dỡ bỏ 

từng phần thiết bị, phương tiện, làm sạch mặt bằng trong thời gian thi công và 

sau khi hoàn thành công việc, kể cả lều, lán không cần thiết, các vật liệu thừa, 

chất thải sinh ra trong thi công và sinh hoạt. 

- Nhà thầu phải nêu đầy đủ, cụ thể rõ ràng, hợp lý và khả thi biện pháp vệ 

sinh môi trường trong quá trình thi công gói thầu. 

8. Các yêu cầu về an toàn lao động; 

 - Nhà thầu phải nêu đầy đủ, cụ thể rõ ràng, hợp lý và khả thi biện pháp an 

tòan lao động  trong quá trình thi công gói thầu . 

9. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công; 

Căn cứ vào khối lượng, đặc thù công việc, mặt bằng thi công và thời gian 

hoàn thành, nhà thầu cần có: 

- Thiết bị: Bố trí đầy đủ các loại thiết bị cho từng công tác thi công  xây 

lắp. 

- Nhà thầu phải có biện pháp huy động và bố trí cán bộ, công nhân kỹ 

thuật, máy móc thiết bị đảm bảo thi công gói thầu. 

10. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục;  

Nhà thầu phải có bản tiến độ thi công chi tiết cho từng hạng mục công 

việc; 

Nhà thầu đề xuất các biện pháp tổ chức công trường, biện pháp kỹ thuật 

thi công được thể hiện bằng tập thuyết minh và bản vẽ. Thuyết minh và bản vẽ 

gồm: 

Thuyết minh và bản vẽ tổ chức mặt bằng thi công: Yêu cầu tổ chức thi 

công phải đảm bảo cho khu vực thi công không ảnh hưởng đến hoạt động của 

các khu vực lân cận. Có biện pháp cụ thể để không ảnh hưởng đến các hạng mục 

khác (cột điện, hàng rào, hệ thống hạ tầng kỹ thuật...nếu có) và các công trình 

liền kề. 

Thuyết minh và bản vẽ các biện pháp thi công phải bảo đảm cho việc thi 

công đúng thiết kế và không làm ảnh hưởng đến các hạng mục công trình khác. 

Bảng kê máy móc thiết bị đưa vào thi công công trình này.  

Thuyết minh về việc cung cấp và nguồn vật liệu, thiết bị, vật tư bảo đảm 

chất lượng theo đúng yêu cầu thiết kế. 

Biện pháp tổ chức thi công đảm bảo chất lượng xây dựng công trình. 

Biện pháp đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường khu vực. 

Bố trí cán bộ chủ chốt điều hành thi công tại công trường. 

Biện pháp tổ chức thi công của Nhà thầu lập ra phải đảm bảo an toàn cho 

các công trình tiếp giáp khu đất xây dựng. Mọi hư hỏng, sự cố, mất an toàn cho 



 

khu vực lân cận nhà thầu phải chịu mội trách nhiệm bằng nguồn tài chính của 

mình. 

11. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu; 

- Nhà thầu phải có bố trí công tác đảm bảo chất lượng cho từng công đọan 

thi công. 

- Hệ thống quản lý chất lượng của nhà thầu phải được trình bày, thuyết 

minh ngay trong hồ sơ dự thầu và phải được thông báo cho chủ đầu tư biết trước 

khi thi công xây dựng. 

- Tài liệu thuyết minh hệ thống quản lý chất lượng phải thể hiện rõ nội 

dung: 

Sơ đồ tổ chức các bộ phận, cá nhân của nhà thầu thi công xây dựng chịu 

trách nhiệm quản lý chất lượng phù hợp với yêu cầu, tính chất, quy mô của công 

trường xây dựng; quyền và nghĩa vụ của các bộ phận, cá nhân này trong công 

tác quản lý chất lượng công trình. 

Kế hoạch và phương thức kiểm soát chất lượng, đảm bảo chất lượng công 

trình bao gồm: 

- Kiểm soát và đảm bảo chất lượng vật tư, vật liệu, cấu kiện, sản phẩm 

xây dựng, thiết bị công trình và thiết bị công nghệ được sử dụng, lắp đặt vào 

công trình. 

- Kiểm soát và đảm bảo chất lượng, đảm bảo an toàn công tác thi công 

xây dựng. 

- Hình thức giám sát, quản lý chất lượng nội bộ và tổ chức nghiệm thu nội 

bộ. 

- Kế hoạch tổ chức thí nghiệm và kiểm định chất lượng; quan trắc, đo đạc 

các thông số kỹ thuật của công trình theo yêu cầu thiết kế. 

Quy trình lập và quản lý các hồ sơ, tài liệu có liên quan trong quá trình thi 

công xây dựng; nghiệm thu; hình thức và nội dung nhật ký thi công xây dựng 

công trình; quy trình và hình thức báo cáo nội bộ, báo cáo chủ đầu tư; phát hành 

và xử lý các văn bản thông báo ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng, kiến nghị 

và khiếu nại với chủ đầu tư và các bên có liên quan. 

IV. Các bản vẽ 

E-HSMT này gồm có các bản vẽ trong danh mục sau đây: 

STT Ký hiệu Tên bản vẽ Phiên bản/ngày 

phát hành 

1  Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công: 

01 bộ 

 

 

 


